SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN        MÔN: KTPL LỚP 10( 2026-2027)
                                                                        THỜI GIAN: 45 PHÚT

	STT
	Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
	Tỷ lệ %

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai
	Tự luận
	Tổng số câu
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	1
	CĐ 1
	Bài 1: Các hoạt động kinh tế
	3(C1, C2
C9)

I.1

II.1

I.2
	0
	0
	2 (C1aC1d)
III.1

III.3
	1 (C1b)
III.1
	1 (C1c, )
III.3
	0
	0
	0
	5
	1
	1
	17,5%

	2
	CĐ 1
	Bài 2: Các chủ thể kinh tế
	2 (C3, C4)
I.1

II.2
	1 (C10)
II.3
	0
	2 (C2a),C 2d)
I.2

1.3
	1 (C2b)
II.1
	1(C2c, )
II.1
	0
	0
	0
	4
	2
	1
	17,5%

	3
	CĐ 2
	Bài 3: Thị trường
	3 (C5, C6,C11)
II.1

III.2

I.2
	
	0
	1 (C3a)
III.1
	1 (C3b)
II.2
	2 (C3c, C3d)
I.1

II.1
	0
	0
	0
	4
	1
	2
	17,5%

	4
	CĐ 2
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	1 (C7)
II.2
	1 (C12)
II.1
	0
	1 (C4a)
III.1
	1 (C4b)
III.2
	2 (C4c, C4d)
II.3

III.1
	0
	1 (TL1)
II.1
	0
	2
	2
	2TN
1 TL
	30%

	5
	CĐ 3
	Bài 5: Ngân sách nhà nước
	1 (C8)
1.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 (TL2)
III.1
	1
	0
	1TL
	17,5%

	TỔNG LỆNH HỎI
	10
	2
	0
	6
	4
	6
	0
	1
	1
	16
	6 TN
1 TL
	6TN
1 TL
	100%

	TỔNG ĐIỂM
	2,5
	0,5
	0
	1,5
	1,0
	1,5
	0
	1,5
	1,5
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	TỈ LỆ %
	25%
	5%
	0%
	15%
	10%
	15%
	0%
	15%
	15%
	40%
	30%
	30%
	100%


GHI CHÚ MÃ NĂNG LỰC:

· NL I: Năng lực điều chỉnh hành vi
· NL II: Năng lực phát triển bản thân
· NL III: Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế-XH.
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

THEO CÁC NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA MÔN GD KT&PL – LỚP 10
Tổng số lệnh hỏi: 30 (Phần I: 12 TNKQ; Phần II: 4 Đ/S × 4 nhận định = 16 lệnh; Phần III: 2 TL)
Tỉ lệ theo mức độ nhận thức: 40% Nhận biết – 30% Thông hiểu – 30% Vận dụng
	STT
	Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai
	Tự luận

	
	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD

	1
	CĐ 1
	Bài 1: Hoạt động kinh tế
	– Nêu và hiểu được các hoạt động kinh tế và vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội. 
-Nhận định, đánh giá được thông tin thực tế trong tình huống
	3 (C1, C2.C9)
I.1

II.1

I.2
	0
	0
	2 (C1aC1d)
III.1

III.3
	1 (C1b)
III.1
	1 (C1c, )
III.3
	0
	0
	0

	2
	CĐ 1
	Bài 2: Các chủ thể kinh tế
	– Nêu và hiểu được các chủ thể của nền kinh tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế. 
-Nhậnđịnh, đánh giá được thông tin thực tế trong tình huống
	2 (C3, C4)
I.1

II.2
	1 (C10)
II.3
	0
	2 (C2a),C 2d)

I.2

1.3
	1 (C2b)
II.1
	1(C2c, )

II.1
	0
	0
	0

	3
	CĐ 2
	Bài 3: Thị trường
	– Nêu và hiểu được khái niệm thị trường, liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường. 
-Nhận định, đánh giá được thông tin thực tế trong tình huống
	3(C5, C6,C11)
I.I

III.2

I.2
	0
	0
	1 (C3a)
III.1
	1 (C3b)
II.2
	2 (C3c, C3d)
I.1

II.1
	0
	0
	0

	4
	CĐ 2
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	– Nêu được khái niệm cơ chế thị trường; ưu điểm, nhược điểm của cơ chế thị trường.

– Hiểu được giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường.

-Nhậnđịnh, đánh giá được thông tin thực tế trong tình huống

-Tự luân:+ Nêu được ưu và nhược điểm của cơ chế thị trường.ví dụ minh họa

	1 (C7)
II.2


	1 (C12)
II.1
	0
	1 (C4a)
III.1
	1 (C4b)
III.2
	2 (C4c, C4d)
II.3


	0
	1 (TL1)
II.1
	0

	5
	CĐ 3
	Bài 5: Ngân sách nhà nước
	– Nêu được khái niệm và vai trò của ngân sách nhà nước
Tự luận:-Thông tin về ngân sách Nhà nước:

+Vai trò của ngân sách nhà nước đối với đời sống kinh tế - xã hội.

 +Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.
+Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước. 


	1 (C8)
I.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 (TL2)
III.1

	TỔNG LỆNH HỎI
	10
	2
	0
	6
	4
	6
	0
	1
	1

	TỔNG ĐIỂM
	2,5
	0.5
	0
	1,5
	1,0
	1.5
	0
	1,5
	1,5

	TỈ LỆ %
	25%
	0.5%
	0%
	15%
	10%
	15%
	0%
	15%
	15%


GHI CHÚ MÃ NĂNG LỰC:

· NL 3.1.1: Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội (Nhận biết).

· NL 3.1.2: Năng lực phát triển bản thân

· NL 1.2.2: Năng lực điều chỉnh hành vi và vận dụng thực tế (Vận dụng).

